TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2014 -2015
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trà My
	1C
	Nhất
	

	2
	Đinh Huyền Trân
	1G
	Nhất
	

	3
	NGUYỄN HOÀNG NGỌC
	2B
	Nhất
	

	4
	VŨ PHƯƠNG ANH
	2E
	Nhất
	

	5
	Trần Thị Huyền Phương
	3D
	Nhất
	

	6
	Nguyễn Anh Thư
	3B
	Nhất
	

	7
	Nguyễn Phương Anh
	4D
	Nhất
	

	8
	Lương Huyền My
	4A
	Nhất
	

	9
	Hoàng Linh Hương
	5E
	Nhất
	

	10
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	5B
	Nhất
	

	11
	Hoàng Kim Chi
	1A
	Nhì
	

	12
	Phùng Yến Nhi
	1A
	Nhì
	

	13
	Hoàng Thị Minh Ngọc
	1A
	Nhì
	

	14
	HOÀNG VŨ HẢI
	2C
	Nhì
	

	15
	NGUYỄN XUÂN MAI
	2C
	Nhì
	

	16
	PHẠM BÙI TUYẾT NHI
	2C
	Nhì
	

	17
	Phạm Quang Khải
	3C
	Nhì
	

	18
	Dương Ánh Trà
	3E
	Nhì
	

	19
	Vũ Thị Lan Hương
	4A
	Nhì
	

	20
	Phạm Thanh Trúc
	4B
	Nhì
	

	21
	Hoàng Thị Phương Linh
	5C
	Nhì
	

	22
	Lê Hà Vy
	5C
	Nhì
	

	23
	Lưu Vũ Thùy Anh
	1G
	Ba
	

	24
	Lê Thu Hà
	1A
	Ba
	

	25
	Phạm Quỳnh Nhi
	1G
	Ba
	

	26
	Vũ Đào Yến Nhi
	1G
	Ba
	

	27
	TRẦN NGỌC ANH
	2A
	Ba
	

	28
	TRẦN THIẾU KỲ
	2E
	Ba
	

	29
	ĐÀO KHÁNH UYÊN
	2B
	Ba
	

	30
	NGUYỄN KHÁNH VY
	2C
	Ba
	

	31
	Vũ Linh Chi
	3C
	Ba
	

	32
	Thẩm Hoa Dương
	3C
	Ba
	

	33
	Đặng Thảo Linh
	3C
	Ba
	

	34
	Nguyễn Thu Phương
	3D
	Ba
	

	35
	Nguyễn Dương Gia Hân
	4A
	Ba
	

	36
	Trần Ngọc Mai
	4E
	Ba
	

	
	Lê Hữu Tuấn
	4B
	Ba
	

	37
	Đỗ Hà Vy
	4C
	Ba
	

	38
	Lê Phương Anh
	5C
	Ba
	

	39
	Ngô Phi Hùng
	5A
	Ba
	

	40
	Phạm Ngọc Minh Khuê
	5A
	Ba
	

	41
	Đỗ Kì Duyên
	1D
	KK
	

	42
	Phạm Mai Phương
	1E
	KK
	

	43
	Bùi Thị Mai Phương
	1A
	KK
	

	44
	Trần Phương Thanh
	1C
	KK
	

	45
	Nguyễn Lê Phương Thảo
	1G
	KK
	

	46
	Đỗ Thu Thủy
	1A
	KK
	

	47
	Phạm Ngọc Trâm
	1C
	KK
	

	48
	PHẠM GIA CHINH
	2D
	KK
	

	49
	NGUYỄN THÙY LINH
	2B
	KK
	

	50
	NGUYỄN BAN MAI
	2A
	KK
	

	51
	LÊ MAI PHƯƠNG
	2C
	KK
	

	52
	LÊ THỊ YẾN VY
	2E
	KK
	

	53
	Ngô Huệ Anh
	3C
	KK
	

	54
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	3E
	KK
	

	55
	Phạm Phương Thanh
	3A
	KK
	

	56
	Nguyễn Minh Vân
	3A
	KK
	

	57
	Phạm Bích Ngọc
	4G
	KK
	

	58
	Trần Thái Phương
	4B
	KK
	

	59
	Đỗ Quỳnh Trâm
	4A
	KK
	

	60
	Đặng Thùy Trang
	4D
	KK
	

	61
	Đặng Phương Thảo 
	4E
	KK
	

	62
	Nguyễn Thái Dương
	5A
	KK
	

	63
	Lại Thị Mai Hương
	5C
	KK
	

	64
	Vũ Thị Tố Quyên
	5D
	KK
	

	65
	Nguyễn Đức Thành
	5B
	KK
	


Tổng số giải: 65 giải trong đó 10 giải nhất; 12 giải nhì; 18 giải ba; 25 giải KK
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2014 -2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Huyền Phương
	3D
	Nhất
	

	2
	Nguyễn Ngọc Mai
	5A
	Nhất
	

	3
	Thẩm Hoa Khuê
	4C
	Nhất
	

	4
	Đỗ Quỳnh Trâm
	4A
	Nhì
	

	5
	Phạm Thanh Trúc
	4B
	Nhì
	

	6
	Phạm Xuân Hưng
	5A
	Nhì
	

	7
	Mai Phương Linh
	5C
	Nhì
	

	8
	Thẩm Hoa Dương
	3C
	Nhì
	

	9
	Ngô Thủy Tiên
	3A
	Ba
	

	10
	Phạm Phương Thanh
	3A
	Ba
	

	11
	Nguyễn Yến Nhi
	5A
	Ba
	

	12
	Nguyễn Trọng Quyền
	5B
	Ba
	

	13
	Nguyễn Thái Dương
	5A
	Ba
	

	14
	Trần Thái Phương
	4B
	Ba
	

	15
	Lê Hữu Tuấn
	4B
	Ba
	

	16
	Đặng Phương Thảo
	4
	Ba
	

	17
	Hoàng Hải Yến
	4A
	KK
	

	18
	Thái Nguyệt Anh
	4D
	KK
	

	19
	Trần Quốc Việt
	4G
	KK
	

	20
	Nguyễn Bảo Hưng
	4
	KK
	

	21
	Hoàng Thị Minh Khuê
	5B
	KK
	

	22
	Mai Xuân Phúc
	5E
	KK
	

	23
	Nguyễn Ninh Trang
	5A
	KK
	


	24
	Vũ Thị Tố Quyên
	5D
	KK
	

	25
	Cao Mỹ Duyên
	3E
	KK
	

	26
	Khổng Tuyết Linh
	3A
	KK
	

	27
	Phạm Thanh Thủy
	3A
	KK
	


Tổng số giải: 27 giải trong đó: 03 giải nhất; 05 giải nhất; 08 giải ba; 11giải KK
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN  MẠNG CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2014 -2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Hân
	1C
	Nhất
	

	2
	Đỗ Thu Thủy
	1A
	Nhất
	

	3
	Ngô Hồng Quân
	2G
	Nhất
	

	4
	Nguyễn Khánh Vy
	2C
	Nhất
	

	5
	Ngyễn Thái An
	3A
	Nhất
	

	6
	Cao Mỹ Duyên
	3E
	Nhất
	

	7
	Thẩm Hoa Khuê
	4C
	Nhất
	

	8
	Nguyễn Phương Anh
	4D
	Nhất
	

	9
	Nguyễn Thành Quang
	5A
	Nhất
	

	10
	Hoàng Thị Minh Ngọc
	1A
	Nhì 
	

	11
	Nguyễn Bảo Quyên
	1C
	Nhì
	

	12
	Ngô Tôn Nhi
	1E
	Nhì
	

	13
	Trần Thái Vinh
	1E
	Nhì
	

	14
	Hoàng Trọng Tuân
	2E
	Nhì
	

	15
	Trần Nam Thái
	2G
	Nhì
	

	16
	Lê Thục Anh
	2E
	Nhì
	

	17
	Trần Anh Đức
	3E
	Nhì
	

	18
	Thẩm Hoa Dương
	3C
	Nhì
	

	19
	Nguyễn GIa Huy
	3A
	Nhì
	

	20
	Nguyễn Thu Phương
	3
	Nhì
	

	21
	Nguyễn Tuấn Hoàng
	4C
	Nhì
	

	22
	Phạm Thanh Phúc
	4B
	Nhì
	

	23
	Trần Ngọc Mai
	4E
	Nhì
	

	24
	Vũ Thị Tố Quyên
	5D
	Nhì
	

	25
	Phùng Yến Nhi
	1A
	Ba
	

	26
	Nguyễn Thùy Dương
	1B
	Ba
	

	27
	Phạm Hà My
	1D
	Ba
	

	28
	Nguyễn Minh Ngân
	1A
	Ba
	

	29
	Nguyễn Phạm Gia Huy
	1A
	Ba
	

	30
	Ngô Tiến D
	1D
	Ba
	

	31
	Đinh Vũ Việt Hoàng
	2B
	Ba
	

	32
	Mai Phương Phương 
	2C
	Ba
	

	33
	Trung Thanh Huyền
	2B
	Ba
	

	34
	Phạm Bùi Tuyết Nhi
	2C
	Ba
	

	35
	Lê Công Mạnh
	2C
	Ba
	

	36
	Vũ Minh Hưng
	3C
	Ba
	

	37
	Bùi Đỗ Tố Uyên
	3C
	Ba
	

	38
	Vương Thanh Hà
	3D
	Ba
	

	39
	Ngô Huệ Anh
	3C
	Ba
	

	40
	Trần Thị Huyền Phương
	3D
	Ba
	

	41
	Ngô Thủy Tiên
	3A
	Ba
	

	42
	Phạm Việt Anh
	4A
	Ba
	

	43
	Nguyễn Thu Thảo
	4E
	Ba
	

	44
	Phạm Thanh Trúc
	4B
	Ba
	

	45
	Chu Phương Thảo
	4B
	Ba
	

	46
	Nguyễn Yến Nhi
	5A
	Ba
	

	47
	Phạm Đức Tùng
	1B
	KK
	

	48
	Hoàng Kim Chi
	1C
	KK
	

	49
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	1A
	KK
	

	50
	Bùi Phương Thảo
	1A
	KK
	

	51
	Nguyễn Ngọc Ánh
	1B
	KK
	

	52
	Nguyễn Vinh Quang 
	1A
	KK
	

	53
	Phạm Trung Kiên
	1B
	KK
	

	54
	Nguyễn Vũ Lâm Oanh
	1C
	KK
	

	55
	Phạm Gia Chinh
	2D
	KK
	

	56
	Mao Mai Kiều
	2A
	KK
	

	57
	Hoàng Công Thành
	2A
	KK
	

	58
	Trần Ngọc Anh
	2A
	KK
	

	59
	Nguyễn Thu Hương
	2C
	KK
	

	60
	Nguyễn Khánh Huyền
	2E
	KK
	

	61
	Tô Thị Hải Minh
	2A
	KK
	

	62
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	3E
	KK
	

	63
	Đặng Thảo Linh
	3C
	KK
	

	64
	Nguyễn Minh Anh
	3A
	KK
	

	65
	Nguyễn Tuấn Anh
	3E
	KK
	

	66
	Đặng Thảo Ly
	3A
	KK
	

	67
	Đỗ Đức Hiếu
	3C
	KK
	

	68
	Phạm Quang Khải
	3C
	KK
	

	69
	Phạm Minh Anh
	3C
	KK
	

	70
	Đỗ Hải Yến
	4A
	KK
	

	71
	Nguyễn Thu Hường
	4A
	KK
	

	72
	Đỗ Quỳnh Trâm
	4A
	KK
	

	73
	Thái Nguyệt Anh
	4A
	KK
	

	74
	Phạm Minh Hòa
	4D
	KK
	

	75
	Trần Bảo Ngọc Anh
	4A
	KK
	

	76
	Lê Minh Quang
	4E
	KK
	

	77
	Hoàng Thị Minh Khuê
	5B
	KK
	


Tổng số giải: 77 giải trong đó: 09 giải nhất; 15 giải nhì; 22 giải ba; 31giải KK

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VIẾT CHữ ĐẸP CẤP THÀNH PHỐ
 NĂM HỌC 2014 -2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trà My
	1C
	Nhất
	

	2
	VŨ PHƯƠNG ANH
	2E
	Nhất
	

	3
	Trần Thị Huyền Phương
	3D
	Nhất
	

	4
	Nguyễn Phương Anh
	4D
	Nhất
	

	5
	Lương Huyền My
	4A
	Nhất
	

	6
	Hoàng Linh Hương
	5E
	Nhất
	

	7
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	5B
	Nhất
	

	8
	NGUYỄN HOÀNG NGỌC
	2B
	Nhì
	

	9
	Đinh Huyền Trân
	1G
	Nhì
	

	10
	Nguyễn Anh Thư
	3B
	Ba
	


Tổng số 10 giải: Trong đó 07 giải nhất; 02 giải nhì; 01 giải ba

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TIẾNG ANH CẤP THÀNH PHỐ
 NĂM HỌC 2014 -2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Phạm Xuân Hưng
	5A
	Nhất
	

	2
	Nguyên Yến Nhi
	5A
	Nhì
	

	3
	Nguyễn Thái Dương
	5A
	Nhì
	

	4
	Mai Xuân Phúc
	5E
	Nhì
	

	5
	Phạm Ngọc Minh Khuê
	5A
	Nhì
	

	6
	Nguyễn Ngọc Mai
	5A
	Nhì
	

	7
	Hoàng Thị Minh Khuê
	5B
	Ba
	

	8
	Ngô Trung Thành
	5A
	Ba
	

	9
	Nguyễn Ninh Trang
	5A
	KK
	

	10
	Nguyễn Đức Thành
	5A
	KK
	

	11
	Phương Mai Linh
	5C
	KK
	


Tổng số 11 giải: Trong đó 01 giải nhất; 05 giải nhì; 02 giải ba; 03 giải KK
Tổng Số Giải 

Cấp Trường

	
	Tổng
	Nhất
	Nhì 
	Ba
	KK
	Ghi chú



	VCĐ
	65
	10
	12
	18
	25
	

	Toán Mạng
	77
	9
	15
	22
	31
	

	Tiếng Anh mạng
	27
	3
	5
	8
	11
	

	Tổng


	169
	22
	32
	48
	67
	


Cấp Thành phố

	
	Tổng
	Nhất
	Nhì 
	Ba
	KK
	Ghi chú



	VCĐ
	10
	07
	02
	01
	0
	

	Tiếng Anh
	11
	01
	05
	
0
2
	03
	

	Tổng
	21
	8
	7
	3
	3
	


